
Note: 

Anaheim China Orlando San Antonio London

Tổng
điểm
tối đa

1 bàn tay phải (5 móng) - 90 phút.Ngón áp út, ngón giữa và ngón trỏ làm kiểu Pink & White
có nụ hồng. Ngón út và ngón cái sơn màu đỏ. Tự chọn Gắn móng  hoặc Đắp form. 

Số điểm
thực tế
giám khảo
chấm

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

GIÁM KHẢO 3

GIÁM KHẢO 3

GIÁM KHẢO 4

GIÁM KHẢO 4

GIÁM KHẢO 5

 
Móng phải có độ mỏng đồng đều trên toàn bộ bề mặt, mỗi móng đều mỏng như nhau và không dày
hơn một tấm danh thiếp. Độ dày sẽ được giám khảo đánh giá theo mức độ khó: càng mỏng nhưng vẫn
đồng đều thì càng thể hiện kỹ thuật cao.

 
"Độ dài phải đồng nhất và cân đối với bàn tay cũng như các ngón của cả 5 móng. Ngón út phải ngắn
hơn ngón áp út và ngón trỏ. Ngón áp út và ngón trỏ phải ngắn hơn ngón giữa và ngón cái. Độ dài chuẩn
của móng đi thi là do bạn tự chọn, nhưng phần móng nối dài phải đạt tối thiểu 60% và tối đa 80% so với
độ dài của giường móng thật.

Ngón út và ngón cái sơn màu đỏ tươi, đều màu, cách da 1mm. Không sọc, không dính da. Độ bao phủ
hoàn hảo ở cả đầu móng và mặt dưới móng.

 
Độ cong C phải theo đúng hình dáng của móng suốt toàn bộ chiều dài, thể hiện rõ cả phần lồi và lõm; đây
chính là vòm C của móng khi nhìn theo dạng tunnel. Độ cong C phải cân đối và đồng đều trên tất cả các
ngón. Độ cong được phép trong khoảng 30% – 50% của một hình tròn hoàn chỉnh (50% là mức độ khó cao
hơn). Tất cả 5 móng phải giữ cùng một tỷ lệ, không được pha trộn nhiều mức độ cong. Ví dụ: nếu móng
đầu tiên chọn độ cong 45%, thì cả 5 móng đều phải giữ mức 45%.

ĐIỂM APEX (20 ĐIỂM)
Điểm cao nhất của apex và vòm móng phải được đặt đúng vị trí, đồng đều trên từng móng và phù hợp với
cấu trúc tổng thể. Apex không được quá nhô cao nhưng phải tạo cảm giác thanh thoát, cân đối.
 Apex phải đồng nhất trên tất cả các móng.
 Khi nhìn ngang, apex nên nằm trong khoảng 25% – 50% chiều dài toàn bộ nail bed.

 
Cấu trúc móng phải đồng nhất theo toàn bộ chiều dài, thể hiện rõ phần lồi và lõm theo đúng form móng.
Tất cả các ngón phải cân đối và đồng đều. Khi nhìn từ dưới móng, hai cạnh dưới của phần lồi – lõm phải
mỏng như hairline hoặc mỏng hơn, đồng đều và cân xứng ở cả hai bên.

 
"Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út phải được phủ bóng toàn bộ bề mặt bên trên (mặt lồi). Tuyệt đối không
để lộ vết trầy do dũa, không được có những vết mờ do bề mặt không phẳng; phần này chỉ được sử dụng Top
Gel để làm bóng. Cả 3 móng phải đạt được độ bóng loáng như gương.

 
Dáng móng phải đồng đều và nhất quán khi nhìn từ trên xuống cũng như từ góc nhìn của model.
Chỉ được chọn form vuông (square – góc 90° nhìn nghiêng) hoặc squoval (góc 75° nhìn nghiêng).
Chỉ chọn một kiểu, không được pha trộn.
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Kỹ thuật Sơn ( 6 ĐIỂM)

FORM DÁNG MÓNG (20 ĐIỂM)

ĐỘ DÀI MÓNG (20 ĐIỂM)

ĐỘ LỒI & LÕM (20 ĐIỂM)

ĐỘ BÓNG (TOPCOAT) (9 ĐIỂM)

ĐƯỜNG HAIRLINE & ĐỘ DÀY CẠNH TỰ DO (20 ĐIỂM)

ĐỘ CONG C / VÒM MÓNG - GÓC NHÌN TỪ ĐẦU MÓNG) (20 ĐIỂM)

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 1

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 2

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 3

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 4

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 5
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GIÁM KHẢO 6

GIÁM KHẢO 6

GIÁM KHẢO 7

GIÁM KHẢO 7

GIÁM KHẢO 8

GIÁM KHẢO 8

GIÁM KHẢO 9

GIÁM KHẢO 9

GIÁM KHẢO 10

GIÁM KHẢO 10

 
Sản phẩm phải được phủ đều, không bóng mờ, không bọt khí, không rỗ và đồng nhất trên cả 3 móng. Ranh
giới màu tại smile line phải sắc nét, không được lem màu hồng hoặc trong vào phần trắng 

 
Form tạo dáng hoặc tip phải ôm khít chính xác. Nếu dùng tip, phần tiếp xúc phải được xử lý mờ tự nhiên
đến mức trong suốt. Không được còn keo thừa, bụi giũa hoặc sơn bên dưới phần móng đắp.
Không gây tổn thương vùng da mềm xung quanh móng.

 
Hai cạnh bên dưới phải đều, gọn và kéo thẳng ra từ hai bên nếp gấp móng. Phải song song với phần cong
trên khi nhìn nghiêng. Không được có gờ, bậc hoặc lồi lõm ở sidewall.
 Khi nhìn theo hướng hairline / c-curve, hai cạnh phải kết thúc ở cùng một độ cao.

 
Khi nhìn nghiêng, phần extension của độ cong trên phải song song với đường cong dưới của móng và
đồng đều trên cả 5 móng. Khi nhìn từ trên xuống, hai cạnh bên không được rộng hơn cạnh tự nhiên của
móng hoặc bị dũa mất form.Cạnh bên có thể đi thẳng từ sidewall hoặc hơi thuôn nhẹ, nhưng phải chọn
một kiểu và đồng nhất trên tất cả móng.

 Không có vết giũa hoặc vết lõm. Bề mặt hoàn thiện phải mịn, không gồ, không lõm, không sần hoặc mất độ
bóng.

 
Không được gây trầy xước hoặc kích ứng da quanh móng. Nếu gây tổn thương da trong quá trình thi sẽ bị
trừ điểm. Sản phẩm phải được phủ đều, không gờ, không thiếu sản phẩm. Phần móng hoàn thiện cần tạo
cảm giác tự nhiên như mọc liền từ đầu ngón tay.

 
Tổng thể 5 móng có đồng nhất hay không? Mỗi móng có giống nhau về cấu trúc hay không, ngoại trừ sự khác
nhau tự nhiên về 5 kích thước chiều dài, smile line và nail bed?

 
Sản phẩm phải được phủ đều, không có bóng mờ, bọt khí, lõm, rỗ, đục màu hoặc vân loang, đồng nhất
trên cả 3 móng. Ranh giới màu tại đường cong phân cách phải sắc nét, đồng thời phần nền móng cần
chuyển màu mượt về phía vùng chân móng. Có thể chọn màu hồng trong, trong suốt hoặc màu che phủ,
nhưng phải đồng nhất trên cả 3 móng. Nền móng của ngón trỏ và ngón áp út phải có cùng chiều dài, tính
từ vùng chân móng đến điểm sâu nhất của đường cong phân cách. Nền móng của ngón giữa phải dài hơn
ngón trỏ và ngón áp út.
Màu nền móng cần hài hòa với màu da để tạo tổng thể đẹp tự nhiên.

 
Ba vùng bán nguyệt phải có màu trắng dịu hơn phần trắng của đầu móng French. Hình dáng phải phù hợp
với vùng chân móng. Ngón trỏ và ngón áp út phải giống nhau, ngón giữa lớn hơn nhẹ. Tổng thể phải tự
nhiên và đồng đều.
Phần bán nguyệt cần được chuyển mượt về phía chân móng, không có gờ hoặc khe hở nhìn thấy rõ.

 
Smile line phải đồng nhất trên cả 3 móng, phần tip được đặt đều để các móng đồng bộ với nhau; không có
bóng mờ, lõm, rỗ, đục màu, vân loang hay gợn sóng. Đường line phải sạch, sắc nét và độ cong cân đối. Smile
line có thể chọn dáng V hoặc U, nông hoặc sâu (dáng U sâu được xem là khó hơn). Chỉ chọn một kiểu, không
pha trộn. Smile line của ngón trỏ và ngón áp út phải có cùng chiều dài, tính từ vùng cuticle đến điểm sâu nhất
của smile line, và từ điểm kết thúc ở lateral fold đến hairline.
Smile line của ngón giữa phải dài hơn ngón trỏ và ngón áp út nhưng vẫn giữ đúng tỷ lệ tương ứng.
Hai điểm kết thúc ở hai bên phải cách đều lateral fold, đầu line phải sắc và kết thúc đúng tại lateral fold.
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ĐƯỜNG SMILE LINE (15 ĐIỂM)

VÙNG CHÂN MÓNG (10 ĐIỂM)

VÙNG BÁN NGUYỆT CHÂN MÓNG (9 ĐIỂM)

TỔNG THỂ (10 ĐIỂM)

ĐỘ MỊN BỀ MẶT (10 ĐIỂM)

ĐỘ ÔM FORM / DƯ VẬT LIỆU (10 ĐIỂM)

PHẦN TRẮNG EXTENSION / KỸ THUẬT ĐẮP TRẮNG (15 ĐIỂM)

ĐỘ CONG DƯỚI – CẠNH BÊN DƯỚI (NHÌN NGHIÊNG) (20 ĐIỂM)

ĐỘ CONG TRÊN – CẠNH BÊN TRÊN (NHÌN TỪ TRÊN & NHÌN NGHIÊNG) (20 ĐIỂM)

NỀN MÓNG / KỸ THUẬT PHỦ MÀU HỒNG – TRONG – CHE PHỦ (15 ĐIỂM)

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 10

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 6

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 7

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 8

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 9
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